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1 Nguyễn Thị Thịch 030158006779 25/02/2026 Thôn Nghĩa Phú - xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Nguyễn Thị Thịch

2 Đào Đắc Tài 030090003599 26/02/2026 Thôn Phú Lộc, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Đào Đắc Tài

3 Đào Hoàng Phương 030090009646 26/02/2026 Thôn Phú Lộc, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Đào Hoàng Phương

4 Nguyễn Văn Tuân 030097017223 26/02/2026 Thôn Lôi Xá, Xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Nguyễn Văn Tuân

5 Hoàng Anh Dũng 030090022816 02/03/2026 Thôn Văn Thai, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Hoàng Anh Dũng

6 Ngô Văn Bảo 030087013985 05/03/2026 Thôn Văn Thai, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Ngô Văn Bảo

7 Hoàng Thị Phương 030182010899 06/03/2026 Thôn Lôi Xá, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Hoàng Thị Phương

8 Nguyễn Văn Tùng 027084012945 11/03/2026 Thôn Hảo Hội Xuân - xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Nguyễn Văn Tùng

9 Vũ Đình Lực 030075014476 11/03/2026 Thôn Phú Lộc, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Vũ Đình Lực

10 Vũ Thị Hợi 030171005911 11/03/2026 Thôn Phú Lộc, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Vũ Thị Hợi

11 Hoàng Thị Hoa 030173012031 11/03/2026 Thôn Phú Lộc, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Hoàng Thị Hoa

12 Phạm Thị Hoài Thương 051196003390 12/03/2026 Thôn Xuân Kiều - xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Phạm Thị Hoài Thương
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13 Nguyễn Thị Thoa 030169016731 13/03/2026 Thôn Phú Lộc, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Nguyễn Thị Thoa

14 Nguyễn Văn Nam 030075018205 16/03/2026 Thôn Văn Thai, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Nguyễn Văn Nam

15 Đặng Thị Tình 030177013650 17/03/2026 Thôn Địch Tràng, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Đặng Thị Tình

16 Hà Văn Giới 030081006244 17/03/2026 Thôn Văn Thai, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Hà Văn Giới

17 Nguyễn Văn Dũng 030082007003 18/03/2026 Thôn Văn Thai, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Nguyễn Văn Dũng

18 Nguyễn Thị Mai Hoa 027199009035 18/03/2026 Thôn Văn Thai, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Nguyễn Thị Mai Hoa

19 Nguyễn Thị Kiều Oanh 030301003758 20/03/2026 Thôn Phú Lộc, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Nguyễn Thị Kiều Oanh

20 Hoàng Văn Nghĩa 030062013423 20/03/2026 Thôn Phú Lộc, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Hoàng Văn Nghĩa

21 Đào Quang Hưng 030083021355 20/03/2026 Thôn Phú Lộc, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Đào Quang Hưng

22 Nguyễn Thị Kim Ngân 030182003098 20/03/2026 Thôn Nghĩa Phú - xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Nguyễn Thị Kim Ngân

23 Phùng Văn Trình 030074013116 25/03/2026 Thôn Hảo Hội Xuân - xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Phùng Văn Trình

24 PNWOODS 030087006641 25/03/2026 Thôn Phú Lộc, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Vũ Đình Phong

25 Vũ Quang Vinh 001077044733 25/03/2026 Thôn Lôi Xá, Xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Vũ Quang Vinh

26 Phạm Thúy Hà 030176010691 25/03/2026 Thôn Văn Thai, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Phạm Thúy Hà

27 Hoàng Văn Hạnh 030076014465 30/03/2026 Thôn Phú Lộc, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Hoàng Văn Hạnh

28 Hoàng Bá Cường 030087002321 30/03/2026 Thôn Phú Lộc, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Hoàng Bá Cường

29 Phạm Thị Đồng 030172014888 31/03/2026 Thôn Phú Lộc, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Phạm Thị Đồng

30 Ngô Thị Thơm 030164014639 31/03/2026 Thôn Văn Thai, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Ngô Thị Thơm



31 Hà Thị Minh 030167004612 31/03/2026 Thôn Văn Thai, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Hà Thị Minh

32 Hà Văn Cần 030079005764 01/04/2026 Thôn Lôi Xá, Xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Hà Văn Cần

33 Đào Thj Duyến 030160021057 02/04/2026 Thôn Phú Lộc, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Đào Thj Duyến

34 Đào Thị Quyên 030171018064 02/04/2026 Thôn Phú Lộc, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Đào Thị Quyên

35 Nguyễn Thị Loan 030180008244 06/04/2026 Thôn Phú Lộc, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Nguyễn Thị Loan

36 Phạm Văn Hoàng 030075002011 06/04/2026 Thôn Văn Thai, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Phạm Văn Hoàng

37 Hoàng Thị Phi 030173013205 06/04/2026 Thôn Văn Thai, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Hoàng Thị Phi

38 Nguyễn Văn Thành 030087000255 06/04/2026 Thôn Địch Tràng, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Nguyễn Văn Thành

39 SINH NGÂN 030082017676 06/04/2026 Thôn Văn Thai, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Nguyễn Văn Sinh

40 Ngô Văn Thế 030082006343 07/04/2026 Thôn Văn Thai, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Ngô Văn Thế

41 Đỗ Thị Ổn 030186012203 08/04/2026 Thôn Văn Thai, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Đỗ Thị Ổn

42 Nhữ Thị Ngát 030192005103 08/04/2026 Thôn Yển Vũ, xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Nhữ Thị Ngát

43 Lê Thị Lan 030182008433 08/04/2026 Thôn Lôi Xá, Xã Tuệ Tĩnh Thành lập mới Lê Thị Lan

44 Nguyễn Văn Nhì 8723795874-001 24/03/2025 Thôn Hoành Lộc, xã Cẩm Văn Chấm dứt Nguyễn Văn Nhì

45 Nguyễn Hữu Phóng 8381597242 25/02/2013 Thôn Nghĩa Phú - xã Cẩm Vũ Chấm dứt Nguyễn Hữu Phóng

46 Ngô Văn Bảo 8110912966 25/08/2011 Thôn Văn Thai, xã Cẩm Văn Chấm dứt Ngô Văn Bảo

47 Vũ Thị Cúc 0800139787 13/06/2018 Thôn Phú Lộc, xã Cẩm Vũ Chấm dứt Vũ Thị Cúc

48 Nguyễn Thị Hải Yên 8475492654-001 16/05/2024 Thôn Lôi Xá, Xã Đức Chính Chấm dứt Nguyễn Thị Hải Yên



49 Hoàng Văn Phú 8009934496-001 23/07/2009 Thôn Phú Lộc, xã Cẩm Vũ Chấm dứt Hoàng Văn Phú

50 Phạm Văn Chiến 0800494982 01/11/2007 Thôn Văn Thai, xã Cẩm Văn Chấm dứt Phạm Văn Chiến

51 Phạm Văn Tạm 8127998383-001 09/04/2025 Thôn Văn Thai, xã Cẩm Văn Chấm dứt Phạm Văn Tạm

52 Hoàng Thị Hương 0801216191 15/06/2017 Thôn Phú Lộc, xã Cẩm Vũ Chấm dứt Hoàng Thị Hương

53 Nguyễn Thị Miền 8544145414-001 04/02/2025 Thôn Phú Lộc, xã Cẩm Vũ Chấm dứt Nguyễn Thị Miền

54 Nguyễn Thị Xoan 8839050905-001 24/07/2023 Thôn Văn Thai, xã Cẩm Văn Chấm dứt Nguyễn Thị Xoan

55 Phạm Thị Mai 8456495120-001 30/05/2025 Thôn Phú Lộc, xã Cẩm Vũ Chấm dứt Phạm Thị Mai

56 Phạm An Thạo 8627100784-001 05/01/2024 Thôn An Phú, xã Đức Chính Chấm dứt Phạm An Thạo

57 Nguyễn Đức Thuận 030071015882 21/08/2025 Thôn Lôi Xá, Xã Đức Chính Chấm dứt Nguyễn Đức Thuận

58 Trần Thị Cửu 8846130421-001 20/09/2023 Thôn Lôi Xá, Xã Đức Chính Chấm dứt Trần Thị Cửu

59 BẾP NHÀ BOM 8793329933-001 09/12/2022 Thôn Phú Lộc, xã Cẩm Vũ Chấm dứt Nguyễn Thị Phương Thúy

60 Nguyễn Phương Quý 8073013005-001 26/12/2012 Thôn Văn Thai, xã Cẩm Văn Chấm dứt Nguyễn Phương Quý

61 Hoàng Anh Tuấn 0800002870 30/11/2006 Thôn Văn Thai, xã Cẩm Văn Chấm dứt Hoàng Anh Tuấn

62 Nguyễn Thị Hường 8009975943-001 07/02/2025 Thôn Nghĩa Phú - xã Tuệ Tĩnh Thay đổi Nguyễn Thị Hường

63 Lê Thị Mượt 8939046275-001 14/11/2016 Thôn Văn Thai - xã Tuệ Tĩnh Thay đổi Lê Thị Mượt

64 Nguyễn Thị Dung 026185015543 20/11/2025 Thôn Văn Thai - xã Tuệ Tĩnh Thay đổi Nguyễn Thị Dung

65 Lê Văn Sàng 0801310821 18/05/2018 Thôn Lôi Xá - xã Tuệ Tĩnh Thay đổi Lê Văn Sàng

66 Nguyễn Thị Khánh Trang 0801154019 10/05/2013 Thôn Phú Lộc - xã Tuệ Tĩnh Thay đổi Nguyễn Thị Khánh Trang



67 Nguyễn Thị Hạnh 8796558779-001 27/06/2014 Thôn Đan Tràng - xã Tuệ Tĩnh Thay đổi Nguyễn Thị Hạnh

68 Đinh Thị Thúy Huệ 8657092516-001 08/08/2024 Thôn Hoành Lộc - xã Tuệ Tĩnh Thay đổi Đinh Thị Thúy Huệ

69 Nguyễn Văn Thấu 8205035248 16/05/2015 Thôn Lôi Xá - xã Tuệ Tĩnh Thay đổi Nguyễn Văn Thấu

70 Phạm Văn Thắng 0801341379 21/12/2015 Thôn Văn Thai - xã Tuệ Tĩnh Thay đổi Phạm Văn Thắng

71 Nguyễn Thị Thêm 030174003403 19/11/2025 Thôn Văn Thai - xã Tuệ Tĩnh Thay đổi Nguyễn Thị Thêm

72 PNWOODS 030087006641 25/03/2026 Thôn Phú Lộc - xã Tuệ Tĩnh Thay đổi Vũ Đình Phong


